
SẢN PHẨM BẢO HIỂM  

TRỢ CẤP NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT 2025 
Bảng Tỷ Lệ Phí Bảo Hiểm Chuẩn 

Phí bảo hiểm tính trên 100.000 Số tiền bảo hiểm 

 

 

Tuổi tính theo kì sinh nhật 

vừa qua 
Nam/Nữ 

0 – 4 400.000 

5 – 24 200.000 

25 – 39 250.000 

40 – 44  300.000 

45 – 49  400.000 

50 – 54 500.000 

55 – 59  700.000 

60 – 65 770.000 

 


